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Phụ lục 2

(Ban hành kèm theo Công văn số  2218 /SYT-NVD ngày 02 /7/2021 của Sở Y tế Hà Tĩnh)

STT Mã cơ sở SDKKD Tên cơ sở Địa chỉ Tên ngƣời đại 

diện

Số 

hóa 

đơn

Số 

phiếu 

nhập

Số 

phiếu 

xuất

Tỷ lệ Địa bàn 

huyện/thị 

xã/thành 

phố

I. Địa bàn Huyện Can Lộc có 32 cơ sở

1 42-000706
1322/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC THÙY 

TRANG
TT Nghèn

Nguyễn Thị 

Thùy Trang
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Can 

Lộc

2 42-000506
207/HT-

ĐKKDD

QUẦY THUỐC TRẦN 

THỊ SONG - CÔNG TY 

TNHH THÀNH SEN

Xã Thuần Thiện, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Trần Thị Song 0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Can 

Lộc

3 42-000634
1816/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC NHƢ 

YỂNG - CÔNG TY 

TNHH DƢỢC PHẨM 

LIÊN HOA

Xóm 10, xã Vƣợng Lộc, 

huyện Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh

Trần Thị Tình 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện Can 

Lộc

4 42-000687
877/HT-

ĐKKDD

QUẦY THUỐC THÚY 

HẰNG - CÔNG TY 

TNHH LIÊN HOA

Thị Trấn Nghèn - Huyện 

Can Lộc - Tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Thị 

Thúy Hằng
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Can 

Lộc

5 42-000671
1082/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC SỐ 22- 

CHI NHÁNH DƢỢC 

CAN LỘC

Xóm Phúc Xuân, thị trấn 

Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh

Nguyễn Thị 

Doãn
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Can 

Lộc

6 42-000708
1663/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC VÕ THỊ 

QUYÊN - CND CAN 

LỘC

Số nhà 210, đƣờng Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, thị trấn Nghèn, 

Can Lộc, Hà Tĩnh

Võ Thị Quyên 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện Can 

Lộc

7 42-000712
1833/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC TRINH 

THẮNG - CÔNG TY 

TNHH THÀNH SEN

Thôn Thƣợng Gia, thị trấn 

Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh

Trần thị mỹ 

Trinh
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Can 

Lộc
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8 42-000302
1692/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC PHAN 

THỊ THANH HẢI - 

CÔNG TY TNHH DƢỢC 

PHẨM LIÊN HOA

Khối 5 Nam Sơn, Thị trấn 

Nghèn, Can Lộc

Phan Thị 

Thanh Hải
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Can 

Lộc

9 42-000481
970/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC SỐ 31 - 

CHI NHÁNH DƢỢC 

CAN LỘC

Khối 7, thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc, tỉnh Hà tĩnh
Phạm Thị Vân 0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Can 

Lộc

10 42-000471
1693/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC NGỌC 

XOAN - THUỘC CÔNG 

TY TNHH THÀNH SEN

Xóm 10, xã Vƣợng Lộc, 

huyện Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh

Trần Thị Xoan 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện Can 

Lộc

11 42-000472
1461/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC HUỆ 

THẮM- CÔNG TY 

TNHH THÀNH SEN

Khối 3, thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh

Nguyễn Thị 

Thắm
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Can 

Lộc

12 42-000651
1830/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC NGỌC 

TRÂM - CÔNG TY 

TNHH THÀNH SEN

Xóm Đô Hoàng, xã Mỹ 

Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh

Phan Ngọc 

Trâm
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Can 

Lộc

13 42-000867
chuẩn bị thẩm 

định

QUẦY THUỐC 

NGUYỄN NHƢ

Xóm Sơn Thủy, xã Mỹ Lộc, 

huyện Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh

Nguyễn Thị 

Nhƣ
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Can 

Lộc

14 42-000979
1081/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC 

NGUYỄN VĂN CƢỜNG- 

CHI NHÁNH DƢỢC 

CAN LỘC

Xóm 2, xã Thanh Lộc, 

huyện Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh

Nguyễn Văn 

Cƣờng
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Can 

Lộc

15 42-001001
1667/DKKDD-

HT

QUẦY THUỐC HUYỀN 

DIỆU - CN DƢỢC CAN 

LỘC

Thuần Thiện
Lê Thị Huyền 

Diệu
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Can 

Lộc

16 42-000711
373/HT-

ĐKKDD

QUẦY THUỐC SỐ 11 - 

CN DƢỢC CAN LỘC

Xã Gia Hanh, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Thị 

Diệu
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Can 

Lộc



Page 3 PL2

STT Mã cơ sở SDKKD Tên cơ sở Địa chỉ Tên ngƣời đại 

diện

Số 

hóa 

đơn

Số 

phiếu 

nhập

Số 

phiếu 

xuất

Tỷ lệ Địa bàn 

huyện/thị 

xã/thành 

phố

17 42-000766 /HT-DKKĐ
QUẦY THUỐC QUỲNH 

GIANG

Xóm Văn Cừ, Xã Xuân 

Lộc, Huyện Can Lộc, Tỉnh 

Hà Tĩnh

Trần Thị Diễm 

Quỳnh
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Can 

Lộc

18 42-000464
1497/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC 

NGUYỄN THỊ BÌNH-

CÔNG TY TNHH 

THÀNH SEN

Xóm Thanh Hợp , xã Thanh 

Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh

Nguyễn Thị 

Bình
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Can 

Lộc

19 42-000518
1494/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC THẢO 

TÚ - CÔNG TY TNHH 

THÀNH SEN

Số 302 đƣờng Xô viết Nghệ 

Tĩnh, thị trấn Nghèn, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Thị 

Thảo
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Can 

Lộc

20 42-000649
1078/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC PHAN 

THỊ THẮM- CHI 

NHÁNH DƢỢC CAN 

LỘC

Xóm Nam My, thị trấn 

Đồng Lộc, huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh

Phan Thị Thắm 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện Can 

Lộc

21 42-000326
1672/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC TRẦN 

THỊ NHUNG - CÔNG TY 

TNHH THÀNH SEN

Xóm Ban Long, xã Quang 

Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh

Trần Thị 

Nhung
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Can 

Lộc

22 42-000432
1394/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC PHAN 

THỊ HOÀI (THUỘC 

CÔNG TY TNHH 

THÀNH SEN)

Xóm mới, xã Xuân Lộc, 

huyện Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh

Phan Thị Hoài 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện Can 

Lộc

23 42-000905
2099/ĐKKDD-

HT

Quầy thuốc Khánh Linh - 

Công ty TNHH Thành Sen

Số nhà 208 đƣờng Nguyễn 

Tất Thành, thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh

Nguyễn Thị 

Khánh Linh
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Can 

Lộc

24 42-000704
1083/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC SỐ 34- 

CHI NHÁNH DƢỢC 

CAN LỘC

Số 208 đƣờng Nguyễn Tất 

Thành, thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc, tĩnh Hà 

Tĩnh

Phạm Thị Tự 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện Can 

Lộc
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25 42-000892
2055/ĐKKDD-

HT

Quầy thuốc Nguyên Hạnh 

– Công ty TNHH Thành 

Sen

Xóm 1, xã Thanh Lộc, 

huyện Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh

Nguyễn Thị 

Thủy Hạnh
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Can 

Lộc

26 42-000788 28G8003415
QUẦY THUỐC TRUNG 

HẰNG
TT Nghèn

Nguyễn Thị 

Hằng
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Can 

Lộc

27 42-000707
1333/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC SÁNG 

THẢO - CHI NHÁNH 

DƢỢC CAN LỘC

Thôn Đình Cƣờng, xã 

Trung Lộc, huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh

Vƣơng thị 

phƣơng Thảo
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Can 

Lộc

28 42-000791
942/ĐKKDD - 

HT

QUẦY THUỐC 

NGUYỄN THỊ QUÝ - 

CTY THÀNH SEN

Xóm Thƣợng Thăng, xã 

Khánh Lộc, huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Thị 

Quý
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Can 

Lộc

29 42-000917
chuẩn bị thẩm 

định

QUẦY THUỐC TRẦN 

THỊ HƢƠNG

Thôn Đô Hành, Xã Mỹ Lộc, 

Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà 

Tĩnh

Trần Thị 

Hƣơng
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Can 

Lộc

30 42-000709
1669/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC ĐÀO THỊ 

HUỆ - CND CAN LỘC

Xóm 12, xã Vƣợng Lộc, 

huyện Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh

Đào thị Huệ 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện Can 

Lộc

31 42-000420
1358/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC HỒNG 

SÂM (THUỘC CÔNG TY 

TNHH THÀNH SEN)

Xóm Văn Thịnh, Xã Xuân 

Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh

Trần Thị Hồng 

Sâm
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Can 

Lộc

32 42-000823
325/HT-

ĐKKDD

Quầy thuốc Đặng Công 

Quảng - Công ty TNHH 

Dƣợc phẩm Liên Hoa

Thôn Yên Lộc, Xã Quang 

Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh

Đặng Công 

Quảng
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Can 

Lộc

32 II. Địa bàn Huyện Cẩm Xuyên có 31 cơ sở

33 42-000428
1146/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC NGỌC 

ANH (THUỘC CÔNG TY 

TNHH THÀNH SEN)

Tổ 10, thị trấn Cẩm Xuyên, 

huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh

Phan Thị Lê 

Na
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Cẩm 

Xuyên
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34 42-000536
891/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC HẢI YẾN 

- CÔNG TY TNHH 

THÀNH SEN

Số 379 đƣờng Hà Huy Tập, 

thị trấn Cẩm Xuyên, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Trần Thị Hải 

Yến
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Cẩm 

Xuyên

35 42-000431
1016/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC 

NGUYỄN THỊ 

NGA(THUỘC CÔNG TY 

TNHH THÀNH SEN)

Thôn Tân Vĩnh, Xã Cẩm 

Thành, huyện Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Thị 

Nga
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Cẩm 

Xuyên

36 42-000499
1752/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC 

NGUYỄN THỊ HẠNH - 

CÔNG TY TNHH DƢỢC 

PHẨM HOÀNG 

NGUYÊN

Thôn Tân Dinh, Xã Cẩm 

Nhƣợng, huyện Cẩm 

Xuyên, tĩnh Hà Tĩnh

Nguyễn Thị 

Hạnh
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Cẩm 

Xuyên

37 42-000778 /ĐKKDD-HT
QUẦY THUỐC THANH 

DUYỆT

Thôn Yên Trung, xã Cẩm 

Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh

PHẠM THỊ 

THANH
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Cẩm 

Xuyên

38 42-001032
1017/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC NGỌC 

HÀ - CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM LIÊN 

HOA

Thôn Đông Hạ, xã Cẩm 

Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh

Trần Thị Ngọc 

Hà
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Cẩm 

Xuyên

39 42-001037
1042/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC DƢƠNG 

TRÀ - CHI NHÁNH 

DƢỢC CẨM XUYÊN

Thôn Đồng Bàu, xã Cẩm 

Thành, huyện Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh

DƢƠNG THỊ 

TRÀ
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Cẩm 

Xuyên

40 42-000630
1826/ĐKKDD-

HT

Quầy thuốc Phạm Thị 

Oanh - Công ty Cổ phần 

dƣợc Kỳ Anh

Số 43 đƣờng Thiên Cầm, tổ 

dân phố 13, thị trấn Cẩm 

Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh

Phạm Thị 

Oanh
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Cẩm 

Xuyên
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41 42-000424
1475/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC LÊ THỊ 

PHƢỢNG (THUỘC 

CÔNG TY TNHH 

THÀNH SEN)

Số 59 đƣờng Nguyễn Đình 

Liễn, tổ 14, thị trấn Cẩm 

Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh

Lê Thị Phƣợng 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện 

Cẩm 

Xuyên

42 42-001056 chờ thẩm định
QUẦY THUỐC VÕ THỊ 

THÚY
Thôn Trung Đông Võ Thị Thúy 0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Cẩm 

Xuyên

43 42-001038
1532/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC PHẠM 

THỊ NGÂN - CHI 

NHÁNH DƢỢC CẨM 

XUYÊN

Số 24 đƣờng Phan Đình 

Giót, TT. Cẩm Xuyên, H. 

Cẩm Xuyên, T. Hà Tĩnh

PHẠM THỊ 

NGÂN
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Cẩm 

Xuyên

44 42-000743
1216/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC BỆNH 

VIỆN ĐA KHOA 

HUYỆN CẨM XUYÊN- 

CHI NHÁNH DƢỢC 

CẨM XUYÊN

Tổ 10, thị trấn Cẩm Xuyên, 

huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh

Lê Thị Hƣơng 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện 

Cẩm 

Xuyên

45 42-000813
1988/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC MỸ 

LINH

Tổ dân phố Trần Phú, thị 

trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

NGUYỄN THỊ 

MỸ LINH
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Cẩm 

Xuyên

46 42-001031 Chờ thẩm định
QUẦY THUỐC TRẠM Y 

TẾ XÃ CẨM MINH

xã Cẩm Minh, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Ngô Thị Nghĩa 0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Cẩm 

Xuyên

47 42-000741
1363/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC 

NGUYỄN THỊ HƢNG- 

CÔNG TY TNHH DƢỢC 

PHẨM LIÊN HOA

Số 1 Trần Uông, thị trấn 

Cẩm Xuyên, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Thị 

Hƣng
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Cẩm 

Xuyên

48 42-000519 /HT-ĐKKDD

QUẦY THUỐC AN HẢI - 

CÔNG TY TNHH 

THÀNH SEN

Ngã Tƣ thị trấn Thiên Cầm, 

huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh

Hồ Thị An 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện 

Cẩm 

Xuyên
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49 42-001021
1302/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC 

NGUYỄN THỊ HƢƠNG - 

CÔNG TY TNHH DƢỢC 

PHẨM LIÊN HOA

Thôn Xuân Nam, xã Cẩm 

Nhƣợng, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Thị 

Hƣơng
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Cẩm 

Xuyên

50 42-001040 chờ thẩm định
QUẦY THUỐC TRẠM Y 

TẾ XÃ CẨM VỊNH

Xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

LÊ THỊ 

HUYỀN
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Cẩm 

Xuyên

51 42-000655
1867/ĐKKDD-

HT

Quầy thuốc Minh Hiền - 

Công ty TNHH Thành Sen

Thôn Phú Thƣợng, xã Cẩm 

Duệ, huyện Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Thị 

Hiền
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Cẩm 

Xuyên

52 42-000696
1536/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC 

NGUYỄN THỊ LIÊN - 

CHI NHÁNH DƢỢC 

CẨM XUYÊN

Xóm10, xã Cẩm Trung, 

huyện Cẩm Xuyên, Hà Tỉnh

Nguyễn Thị 

Liên
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Cẩm 

Xuyên

53 42-000834
2029/ĐKKDD-

HT

Quầy thuốc Thơm Cƣờng - 

Công ty TNHH Thành Sen

Chợ ĐÌnh, Thôn Bình 

Quang, xã Cẩm Bình, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Phan Thị Thơm 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện 

Cẩm 

Xuyên

54 42-001041
1555/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC ĐOÀN 

THỊ YẾN - CHI NHÁNH 

DƢỢC CẨM XUYÊN

Thôn Cẩm Đồng, xã Cẩm 

Thạch, huyện Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh

ĐOÀN THỊ 

YẾN
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Cẩm 

Xuyên

55 42-000252
1067/ĐKKDD - 

HT

QUẦY THUỐC THẠCH 

THẢO - CÔNG TY 

TNHH THÀNH SEN

Thôn Mỹ Thành, xã Cẩm 

Thạch, huyện Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Thị 

Thủy
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Cẩm 

Xuyên

56 42-000787
1905/ĐKKDD-

HT

Quầy thuốc Lê Thị Mỹ - 

Công ty TNHH dƣợc phẩm 

Liên Hoa

Thôn 9, xã Cẩm Mỹ, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
LÊ THỊ MỸ 0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Cẩm 

Xuyên
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57 42-000825
2028/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC LÊ THỊ 

MAI - CÔNG TY TNHH 

THÀNH SEN

Thôn 6, xã Cẩm Lộc, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Lê Thị Mai 0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Cẩm 

Xuyên

58 42-000760
1337/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC 

NGUYỄN THỊ MAI - 

CÔNG TY TNHH DƢỢC 

PHẨM LIÊN HOA

Xã Cẩm Nhƣợng, huyện 

Cẩm xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Thị 

Mai
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Cẩm 

Xuyên

59 42-001055 chờ thẩm định
QUẦY THUỐC TYT THỊ 

TRẤN CẨM XUYÊN
Tổ dân phố 4A

Dƣơng Thị 

Duyên
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Cẩm 

Xuyên

60 42-000291
1256/ĐKKDD - 

HT

QUẦY THUỐC HOÀNG 

YẾN - CÔNG TY TNHH 

THÀNH SEN

Tổ 10, Thị Trấn Cẩm 

Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, 

Hà Tĩnh

Nguyễn Thị 

Yến
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Cẩm 

Xuyên

61 42-000479
1255ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC TUẤN 

ANH CÔNG TY TNHH 

THÀNH SEN

Thôn 5, xã Cẩm Lĩnh, 

huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh

Lê Tuấn Anh 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện 

Cẩm 

Xuyên

62 42-000812
1985/ĐKKDD-

HT

Quầy thuốc Bảo Châu - chi 

nhánh Dƣợc Cẩm Xuyên

Xã Nam Phúc Thăng, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Trần Thị 

Nguyệt
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Cẩm 

Xuyên

63 42-000775 /ĐKKDD - HT
QUẦY THUỐC TRẦN 

THỊ HUỆ

Thôn Phan Chu Trinh, xã 

Cẩm Duệ, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

TRẦN THỊ 

HUỆ
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Cẩm 

Xuyên

63 III. Địa bàn Huyện Đức Thọ có 14 cơ sở

64 42-000468
1351/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC TRẦN 

THỊ TIẾN THUỘC 

CÔNG TY TNHH 

THÀNH SEN

Xóm 5, xã Thái Yên, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Trần Thị Tiến 0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Đức 

Thọ
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65 42-000639
1859/ĐKKDD-

HT

Quầy thuốc Thái Bích 

Ngọc - Công ty TNHH 

Thành Sen

Thôn Trung Đại Lâm, xã 

Lâm Trung Thủy, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Thái Bích 

Ngọc
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Đức 

Thọ

66 42-000739
1496/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC MINH 

HUỆ- CHI NHÁNH 

DƢỢC ĐỨC THỌ

Thôn Hữu Chê, xã Đức An, 

huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh

Dƣơng Thị 

Minh Huệ
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Đức 

Thọ

67 42-000826 366/HT-ĐKKĐ
QUẦY THUỐC HẰNG 

ANH
Quầy thuốc tƣ nhân Trần Thị Hằng 0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Đức 

Thọ

68 42-000746
982/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC BÙI THỊ 

KIM OANH- CHI 

NHÁNH DƢỢC ĐỨC 

THỌ

Thôn 6, xã Bùi Xá, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Bùi Thị Kim 

Oanh
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Đức 

Thọ

69 42-001023
1169/ĐKKDD-

HT

NHÀ THUỐC HẰNG 

ĐỨC

Số nhà 185,tổ 7, thị trấn 

Đức Thọ, huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Minh 

Đức
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Đức 

Thọ

70 42-000362
1686/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC HỒNG 

NHUNG - CÔNG TY 

TNHH THÀNH SEN

Xóm 5, xã Đức Thịnh, 

huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh

Bùi Thị Hồng 

Nhung
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Đức 

Thọ

71 42-000194
1170/ĐKKDD- 

HT

NHÀ THUỐC HỒNG 

HOÀNG

Xóm 3, xã Đức Yên, huyện 

Đức Thọ

Nguyễn Văn 

Học
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Đức 

Thọ

72 42-000996
1582/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC THANH 

THỦY- CHI NHÁNH 

DƢỢC ĐỨC THỌ

Xóm 6, xã Đức Yên, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Nghiêm Thị 

Thanh Thủy
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Đức 

Thọ
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73 42-000313
1726/ĐKKDD-

HT
QUẦY THUỐC HÀ ANH

Thôn Tiến Thọ, xã Yên Hồ, 

huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh

Bùi Thị Hà 

Anh
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Đức 

Thọ

74 42-000916
chuẩn bị thẩm 

định

QUẦY THUỐC HỒNG 

HOÀNG

Khu quy hoạch Cồn Mô, thị 

trấn Đức Thọ, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Hồng 

Lĩnh
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Đức 

Thọ

75 42-000491
1352/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC 

PHƢƠNG TRƢỜNG - 

CÔNG TY TNHH 

THÀNH SEN

Thôn Đồng Thanh Lâm, xã 

Đức Lâm, huyện Đức Thọ, 

tĩnh Hà Tĩnh

Nguyễn Thị 

Thủy Phƣơng
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Đức 

Thọ

76 42-000985
1590/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC MAI 

HƢƠNG- CHI NHÁNH 

DƢỢC ĐỨC THỌ

Xóm 8, xã Đức Đồng, 

huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh

Nguyễn Thị Hà 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện Đức 

Thọ

77 42-000805 331/HT-ĐKKĐ

QUẦY THUỐC ĐINH 

THỊ LAN - CHI NHÁNH 

DƢỢC ĐỨC THỌ

Chợ Đàng, Xã Đức Đồng, 

huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh

Đinh Thị Lan 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện Đức 

Thọ

77 IV. Địa bàn Huyện Hƣơng Khê có 30 cơ sở

78 42-000664
892/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC CHỮA 

BỆNH SỐ 41 - CHI 

NHÁNH DƢỢC HƢƠNG 

KHÊ

Xóm 4, xã Phúc Đồng, 

huyện Hƣơng Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh

Phạm Thị Thủy 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng 

Khê

79 42-000605
1746/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC CHỮA 

BỆNH SỐ 39 - CND 

HƢƠNG KHÊ

Xóm 9, xã Hƣơng Long, 

huyện Hƣơng Khê, tỉnh hà 

Tĩnh

Phan Thị Bình 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng 

Khê

80 42-000609
1790/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC CHỮA 

BỆNH SỐ 40 - CHI 

NHÁNH DƢỢC HƢƠNG 

KHÊ

Xóm 1, xã Phúc Trạch, 

huyện Hƣơng Khê, tỉnh Hà 

tĩnh

Phan Thị Ngọc 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng 

Khê
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81 42-000292
1190/ĐKKDD - 

HT

QUẦY THUỐC XUÂN 

ANH- CÔNG TY TNHH 

THÀNH SEN

Thôn Tân Hƣơng, xã 

Hƣơng Trà, huyện Hƣơng 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Viết 

Xuân
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng 

Khê

82 42-000394
219/HT-

ĐKKDD

QUẦY THUỐC CHỮA 

BỆNH SỐ 29

Xã Hà Linh, huyện Hƣơng 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Thị 

Dung
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng 

Khê

83 42-000391
150/HT-

ĐKKDD

QUẦY THUỐC CHỮA 

BỆNH SỐ 02

Khối 6, Thị Trấn Hƣơng 

Khê, Hà Tĩnh

Trần Thị 

Hƣơng
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng 

Khê

84 42-000440
1101/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC CHỮA 

BỆNH SỐ 79 - CND 

HUYỆN HƢƠNG KHÊ

Xóm 4, xã Phúc Đồng, 

huyện Hƣơng Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh

Nguyễn Thị 

Liên
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng 

Khê

85 42-000602
1104/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC 55 - CHI 

NHÁNH DƢỢC HƢƠNG 

KHÊ

Xóm 5, xã Hƣơng Vĩnh, 

huyện Hƣơng Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh

Hồ Bá Phúc 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng 

Khê

86 42-000610
1780/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC CHỮA 

BỆNH SỐ 18 - CND 

HƢƠNG KHÊ

khối 6, thị trấn Hƣơng Khê, 

huyện Hƣơng Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh

Võ Thị Hoa 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng 

Khê

87 42-000659
1715/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC CHỮA 

BỆNH SỐ 60 - CHI 

NHÁNH DƢỢC HƢƠNG 

KHÊ

Xóm Trung Thƣợng, xã Lộc 

Yên, huyện Hƣơng Khê, 

tỉnh Hà Tĩnh

Phan Thị Dung 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng 

Khê

88 42-000435
236/HT-

ĐKKDD

QUẦY THUỐC CHỮA 

BỆNH SỐ 36 - CND 

HUYỆN HƢƠNG KHÊ

Chợ Gia, Xã Phú Gia, 

huyện Hƣơng Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh

Nguyễn Thị 

Vân
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng 

Khê

89 42-000437
1781/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC CHỮA 

BỆNH SỐ 21 - CN DƢỢC 

HUYỆN HƢƠNG KHÊ

Xóm La Khê, xã Hƣơng 

Trạch, huyện Hƣơng Khê, 

tỉnh Hà Tĩnh

Lê Thị Hiền 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng 

Khê
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90 42-000662
1779/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC CHỮA 

BỆNH SỐ 24 - CHI 

NHÁNH DƢỢC HƢƠNG 

KHÊ

Khối 17, thị trấn Hƣơng 

Khê, huyện Hƣơng Khê, 

tỉnh Hà Tĩnh

Lê Thị Hƣờng 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng 

Khê

91 42-000399
1342/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC CHỮA 

BỆNH SỐ 96

Thôn Tây Trà, xã Hƣơng 

Trà, huyện Hƣơng Khê, tỉnh 

Hà Tĩnh

Trần Thị Bảo 

Ngọc
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng 

Khê

92 42-000660
1710/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC CHỮA 

BỆNH SỐ 66 - CHI 

NHÁNH DƢỢC HƢƠNG 

KHÊ

Xóm 10, xã Phúc Đồng, 

huyện Hƣơng Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh

Phan Thị Trang 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng 

Khê

93 42-000008
116/HT-

ĐKKDD

NHÀ THUỐC HỒNG 

DƢỢC

Khối 10, thị trấn Hƣơng 

Khê, huyện Hƣơng Khê, Hà 

Tĩnh

Nguyễn Anh 

Tuấn
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng 

Khê

94 42-000670
1996/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC SỐ 157 - 

CÔNG TY TNHH 

THÀNH SEN

Số 157, khối 6, đƣờng Phan 

Đình Phùng, thị trấn Hƣơng 

Khê, huyện Hƣơng Khê, 

tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Thị 

Thƣơng
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng 

Khê

95 42-000977 Thầm định mới Quầy Thuốc Số 79

Xóm 4, xã Phúc 

Đồng,huyện Hƣơng Khê, 

tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Thị 

Liên
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng 

Khê

96 42-000601
210/HT-

ĐKKDD

QUẦY THUỐC CHỮA 

BỆNH SỐ 25 - CND 

HƢƠNG KHÊ

Tân Trung, Hƣơng Trạch, 

Hƣơng Khê
Lê Thị Nƣơng 0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng 

Khê

97 42-000378
1709/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC CHỮA 

BỆNH SỐ 61

Xóm 8, xã Hà Linh, huyện 

Hƣơng Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Tiến 

Dũng
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng 

Khê

98 42-000603
1105/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC 75 - CHI 

NHÁNH DƢỢC HƢƠNG 

KHÊ

Xóm 5, xã Hƣơng Giang, 

huyện Hƣơng Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh

Võ Thị Hồng 

Thắm
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng 

Khê
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99 42-000607
1106/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC 87 - CHI 

NHÁNH DƢỢC HƢƠNG 

KHÊ

Xóm 10, xã Hƣơng Giang, 

huyện Hƣơng Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh

Hà Thị Cẩm 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng 

Khê

100 42-000661
1107/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC 58 - CHI 

NHÁNH DƢỢC HƢƠNG 

KHÊ

Xóm 8, xã Hƣơng Giang, 

huyện Hƣơng Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh

Phan Thị Hà 

Phƣơng
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng 

Khê

101 42-000976
chuẩn bị thẩm 

định
Nhà Thuốc Phƣợng Chung

Xóm 3, xã Phú 

Phong,huyện Hƣơng Khê, 

tỉnh Hà Tĩnh

Phan Thị Hồng 

Phƣợng
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng 

Khê

102 42-001022
Chuẩn bị thẩm 

định

QUẦY THUỐC MỸ 

DUYÊN

Xóm Trung Tiến, xã Điền 

Mỹ, huyện Hƣơng Khê, tỉnh 

Hà Tĩnh

Hồ Thị Duyên 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng 

Khê

103 42-000368
1500/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC THANH 

LONG - CÔNG TY 

TNHH THÀNH SEN

Xóm 6, xã Hƣơng Long, 

huyện Hƣơng Khê, tỉnh Hà 

tĩnh

Mai Thanh 

Long
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng 

Khê

104 42-000608
1341/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC MY LY - 

CHI NHÁNH DƢỢC 

HƢƠNG KHÊ

Khối 11, thị trấn Hƣơng 

Khê, huyện Hƣơng Khê, 

tỉnh Hà Tĩnh

Phạm Thị My 

Ly
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng 

Khê

105 42-000663
390/HT-

ĐKKDD

QUẦY THUỐC CHỮA 

BỆNH SỐ 30 - CHI 

NHÁNH DƢỢC HƢƠNG 

KHÊ

Xóm 6, xã Hoà Hải, huyện 

Hƣơng Khê, tỉnh Hà tĩnh

Mai Thị 

Phƣơng
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng 

Khê

106 42-000606
1741/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC SỐ 68 - 

CHI NHÁNH DƢỢC 

HƢƠNG KHÊ

Khối 12, thị trấn Hƣơng 

Khê, huyện Hƣơng Khê, 

tỉnh Hà Tĩnh

Phan Thị Hồng 

Phƣợng
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng 

Khê

107 42-000604
1744/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC CHỮA 

BỆNH SỐ 10 - CHI 

NHÁNH DƢỢC HƢƠNG 

KHÊ

Khối 7, Thị Trấn Hƣơng 

Khê, huyện Hƣơng Khê, 

tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Thị Hà 

Quyên
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng 

Khê

107 V. Địa bàn Huyện Hƣơng Sơn có 44 cơ sở
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108 42-000556
1564/ĐKKDD-

HT

QUẦY LÊ THỊ NGUYỆT 

CỦA CN DƢỢC HUYỆN 

HƢƠNG SƠN

Trung tâm thƣơng mại, Thị 

trấn Phố Châu, Hƣơng Sơn-

Hà TĩnhHƣơng Sơn-Hà 

Tĩnh

Lê Thị Nguyệt 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng Sơn

109 42-000569
100/HT-

ĐKKDD

QUẦY THUỐC HỒNG 

NHẬT - CN DƢỢC 

HUYỆN HƢƠNG SƠN

Cổng BVĐK Cầu Treo, thị 

trấn Tây Sơn, huyện Hƣơng 

Sơn, Hà Tĩnh

Nguyễn Thị 

Hồng NHật
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng Sơn

110 42-000079 348/HT-ĐKKĐ
QUẦY THUỐC NGA 

SƠN

Thị trấn Tây Sơn, huyện 

Hƣơng Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Thái Sơn 0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng Sơn

111 42-000544
1355/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC VŨ HUẾ- 

CHI NHÁNH DƢỢC 

HƢƠNG SƠN

Thôn Chế Biến, Xã Sơn 

Kim 2, huện Hƣơng Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Thị 

Huế
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng Sơn

112 42-000552
1526/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC 

NGUYỄN THỊ SEN- CHI 

NHÁNH DƢỢC HƢƠNG 

SƠN

Khối 1, thị trấn Phố Châu, 

Hƣơng Sơn, Hà Tĩnh

Nguyễn Thị 

Sen
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng Sơn

113 42-000574 Đang chờ cấp
Quầy Thuốc Lê Thị Thúy 

Hằng

Thôn Bãi Trạm, xã Sơn 

Châu, Hƣơng sơn, Hà Tĩnh

Lê Thị Thúy 

Hằng
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng Sơn

114 42-000489
1504/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC SANG 

MẬN - CÔNG TY TNHH 

THÀNH SEN

Khối 1, Thị trấn Tây Sơn, 

Huyện Hƣơng Sơn, Hà Tĩnh

Nguyễn Thị 

Mận
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng Sơn

115 42-000546
538/HT-

ĐKKDD

QUẦY BÁN THUỐC 

CHỮA BỆNH CỦA CHI 

NHÁNH DƢỢC HƢƠNG 

SƠN

Thôn Trung, Sơn Kim 1, 

huyện Hƣơng Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh

Lê Thị Yến 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng Sơn

116 42-000592 Chờ Cấp
QUẦY THUỐC PHAN 

THỊ VIỆT

Thôn Thƣợng Kim, xã Sơn 

Kim 2, Hƣơng Sơn - Hà 

Tĩnh

Phan Thị Việt 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng Sơn
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117 42-000557
1492/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC 

THƢƠNG HIỀN - CÔNG 

TY TNHH DƢỢC PHẨM 

LIÊN HOA

Khối 1, thị trấn Phố Châu, 

huyện Hƣơng Sơn, tỉnh Hà 

Tinh.

Nguyễn Thị 

Thƣơng Hiền
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng Sơn

118 42-000543
1563/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC KHUẤT 

KHẮC HÙNG

Trung tâm thƣơng mại thị 

trấn Phố Châu, huyện 

Hƣơng Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Khuất Khắc 

Hùng
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng Sơn

119 42-000573
237/HT-

ĐKKDD

Quầy thuốc Hồ Thị Ngọc 

Bích - CN Dƣợc huyện 

Hƣơng Sơn

Xóm 10, Xã Sơn Châu, 

Hƣơng Sơn, Hà Tĩnh

Hồ Thị Ngọc 

Bích
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng Sơn

120 42-000777
291/HT-

ĐKKDD

QUẦY THUỐC 

NGUYỄN THỊ TÚ ANH - 

CÔNG TY TNHH DƢỢC 

PHẨM LIÊN HOA

Xã Sơn Tây, huyện Hƣơng 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Thị Tú 

Anh
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng Sơn

121 42-001049
1967/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC HỒNG 

THẮM - CHI NHÁNH 

DƢỢC HƢƠNG SƠN

Xóm Cây Thị, xã Sơn Tây, 

huyện Hƣơng Sơn, tỉnh Hà 

Tinh.

Đào Thị Lam 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng Sơn

122 42-000559
1562/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC LÊ ĐỨC 

PHÚC - CN DƢỢC 

HUYỆN HƢƠNG SƠN

Khối 2, thị trấn Phố Châu, 

Hƣơng Sơn-Hà Tĩnh
Lê Đức Phúc 0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng Sơn

123 42-000938
2103/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC NHÂN 

TÂM

Số 50 Trần Kim Xuyến, Tổ 

dân phố 7, thị trấn Phố 

Châu, huyện Hƣơng Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh

Hà Thị Nga 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng Sơn

124 42-001046
1199/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC HUY 

HOÀNG - CHI NHÁNH 

DƢỢC HƢƠNG SƠN

Thôn Đông Vực, xã Sơn 

Hòa, huyện Hƣơng Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh

Lê Thị Minh 

Trang
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng Sơn
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125 42-000790
1939/ĐKKDD-

HT

Quầy thuốc Sơn Nghiên – 

Công ty TNHH Thành Sen

Số 23, đƣờng Nguyễn Trãi, 

thị trấn Phố Châu, huyện 

Hƣơng Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Thị 

Hằng Giang
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng Sơn

126 42-001012 Chờ thẩm định
QUẦY THUỐC PHAN 

THỊ THU THỦY

Thôn 2, xã Sơn Trƣờng, 

huyện Hƣơng Sơn, tỉnh Hà 

Tĩn

Phan Thị Thu 

Thủy
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng Sơn

127 42-001016
1350/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC NẦM- 

CHI NHÁNH DƢỢC 

HƢƠNG SƠN

Thôn Sinh Cờ, xã Sơn 

Châu, huyện Hƣơng Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Thị 

Thu
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng Sơn

128 42-000879
2037/ĐKKDD-

HT

Quầy thuốc Hòa Tuấn – 

Chi nhánh dƣợc Hƣơng 

Sơn

Thôn Hoàng Nam, xã Sơn 

Tây, huyện Hƣơng Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh

Tống Thị Hòa 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng Sơn

129 42-001011
1334/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC THẠCH 

LƢƠNG - CHI NHÁNH 

DƢỢC HƢƠNG SƠN

Thôn Tiền Long, xã Sơn 

Trung, huyện Hƣơng Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh

Lữ Thị Lƣơng 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng Sơn

130 42-001044
2136/ĐKKDD-

HT

NHÀ THUỐC KHÁNH 

PHƢƠNG – CHI NHÁNH 

DƢỢC HƢƠNG SƠN

Số 91, đƣờng Nguyễn Tuấn 

Thiện, thị trấn Phố Châu, 

huyện Hƣơng Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh

Lê Thị Anh 

Phƣơng
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng Sơn

131 42-000537
1493/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC VIỆT 

TRINH - CÔNG TY 

TNHH THÀNH SEN

Xóm Cây Thị, xã Sơn Tây, 

huyện Hƣơng Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh

Nguyễn Việt 

Trinh
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng Sơn

132 42-000562
1520/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC QUÁCH 

YẾN- CHI NHÁNH 

DƢỢC HƢƠNG SƠN

Thôn 8, Sơn Trƣờng, 

Hƣơng Sơn-Hà Tĩnh

Nguyễn Thị 

Quách yên
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng Sơn

133 42-000570
265/HT-

ĐKKDD

QUẦY THUỐC ĐÀO THỊ 

THANH HẢI

Khối 1, Thị Trấn Tây Sơn, 

Hƣơng Sơn, Hà Tĩnh

Đào Thị Thanh 

Hải
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng Sơn
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134 42-000577 Đang chờ cấp
QUẦY THUỐC PHAN 

THỊ VIỆT

Thôn Thƣợng Kim, xã Sơn 

Kim 2, Hƣơng Sơn - Hà 

Tĩnh

Phan Thị Việt 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng Sơn

135 42-001047
1942/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC ĐÀO THỊ 

LAM – CHI NHÁNH 

DƢỢC HƢƠNG SƠN

Thôn Bình Hòa, xã An Hòa 

Thịnh, huyện Hƣơng Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh

Đào Thị Lam 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng Sơn

136 42-001048
1941/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC CAO 

MAI HUẾ

Thôn Giếng Thị, xã An Hòa 

Thịnh, huyện Hƣơng Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh

Cao Mai Huế 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng Sơn

137 42-000568
1560/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC PHÙNG 

HÒA CỦA CN DƢỢC 

HUYỆN HƢƠNG SƠN

Khối 1, Thị Trấn Tây Sơn, 

Hƣơng Sơn, Hà Tĩnh
Lê Văn Phùng 0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng Sơn

138 42-000540
1197/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC LÊ THỊ 

KIM LIÊN

khối 1,Thị trấn Phố Châu, 

Hƣơng Sơn-Hà Tĩnh

Lê Thị Kim 

Liên
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng Sơn

139 42-000572
1457/ĐKKDD-

HT

Quầy thuốc Minh Hải- Chi 

nhánh dƣợc Hƣơng Sơn

Chợ Rạp, Sơn Trung, 

Hƣơng Sơn, Hà Tĩnh

Hồ Thị Minh 

Hải
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng Sơn

140 42-001045
đang chờ thẩm 

định

QUẦY THUỐC TRẦN 

THỊ HỒNG

Thị trấn Phố Châu, huyện 

Hƣơng Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Trần Thị Hồng 0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng Sơn

141 42-001015
1456/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC NAM 

ANH - CHI NHÁNH 

DƢỢC HƢƠNG SƠN

Khối 4, thị trấn Tây Sơn, 

huyện Hƣơng Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh

Nguyễn Thị 

Hƣơng
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng Sơn

142 42-001043
2135/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC 

NGUYỆT NGUYỄN - 

CHI NHÁNH DƢỢC 

HƢƠNG SƠN

Tổ dân phố 5, thị trấn Tây 

Sơn, huyện Hƣơng Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Thị 

Nguyệt
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng Sơn
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143 42-001014
1521/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC TRẦN 

THỊ LANH- CHI NHÁNH 

DƢỢC HƢƠNG SƠN

Xóm 4, xã Sơn Thủy, huyện 

Hƣơng Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Trần Thị Lanh 0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng Sơn

144 42-001042
Chuẩn bị thẩm 

định

QUẦY THUỐC BÙI THỊ 

TRANG

Xóm Đại Vƣờng, xã Sơn 

Phú, huyện Hƣơng Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh

Bùi Thị Thu 

Trang
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng Sơn

145 42-000561
1349/ĐKKDD-

HT

Quầy thuốc Minh Hằng - 

Chi nhánh dƣợc Hƣơng 

Sơn

Thôn Mại Lĩnh, xã Sơn 

Hàm, huyện Hƣơng Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Minh 

Hằng
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng Sơn

146 42-000567
1201/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC PHAN 

THỊ BÌNH - CHI NHÁNH 

DƢỢC HƢƠNG SƠN

Khối 1, Thị Trấn Tây Sơn, 

Hƣơng Sơn, Hà Tĩnh
Phan Thị Bình 0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng Sơn

147 42-001017
2137/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC HOÀI 

TÍNH – CHI NHÁNH 

DƢỢC HƢƠNG SƠN

Trung tâm thƣơng mại Thị 

trấn Phố Châu, huyện 

Hƣơng Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn 

Thƣơng Hoài
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng Sơn

148 42-000553 348/HT-ĐKKĐ

QUẦY THUỐC NGA 

SƠN - CN DƢỢC 

HUYỆN HƢƠNG SƠN

Thị trấn Tây Sơn, huyện 

Hƣơng Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Thái Sơn 0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng Sơn

149 42-000564
1006/ĐKKDD-

HT

QUẦY BÁN THUỐC 

CHỮA BỆNH - CHI 

NHÁNH DƢỢC HƢƠNG 

SƠN

Khối 5, Thị trấn Phố Châu, 

Hƣơng Sơn-Hà Tĩnh

Nguyễn Thị 

Thanh Sơn
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng Sơn

150 42-000893
2094/ĐKKDD-

HT

Quầy thuốc Tình Anh - 

Công ty TNHH Thành Sen

Thôn Hồng Kỳ, xã Sơn Phú, 

huyện Hƣơng Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh

Lê Thị Tình 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng Sơn

151 42-001050
2138/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC TRẦN 

THỊ LAN - CHI NHÁNH 

DƢỢC HƢƠNG SƠN

Chợ Nầm, thôn Sinh Cờ, xã 

Sơn Châu, huyện Hƣơng 

Sơn, tỉnh Hà Tỉnh

Trần Thị Lan 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện 

Hƣơng Sơn
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151 VI. Địa bàn Huyện Kỳ Anh có 25 cơ sở

152 42-000598
1853/ĐKKDD-

HT

Quầy thuốc Minh Phƣơng - 

Chi nhánh dƣợc Kỳ Anh

Thôn Trung Hải, xã Kỳ Hải, 

huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà 

Tĩnh

Nguyễn Thị 

Minh Phƣơng
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Kỳ 

Anh

153 42-000526
1280/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC QUỲNH 

TƢƠNG - CHI NHÁNH 

DƢỢC KỲ ANH

Thôn Đồng Phú, xã Kỳ 

Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh 

Hà Tĩnh

Trần Thị 

Tƣơng
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Kỳ 

Anh

154 42-000646
1824/ĐKKDD-

HT

Quầy thuốc Hoàng Thị 

Thu Hƣờng

Thôn Phú Minh, xã Kỳ Phú, 

huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà 

Tĩnh

Hoàng Thị Thu 

Hƣờng
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Kỳ 

Anh

155 42-000848
2017/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC TRẠM Y 

TẾ XÃ KỲ PHONG

Thôn Tuần Tƣợng, xã Kỳ 

Phong, huyện Kỳ Anh, Hà 

Tĩnh

Hoàng Thị 

Hƣơng
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Kỳ 

Anh

156 42-000850
2020/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC TRẠM Y 

TẾ XÃ KỲ THƢ

Thôn Liên Miệu, xã Kỳ 

Thƣ, huyện Kỳ Anh, Hà 

Tĩnh

Trần Thị 

Quỳnh Trang
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Kỳ 

Anh

157 42-000701
96/ĐKKDD - 

HT

QUẦY THUỐC LÊ THỊ 

BÌNH

Thôn Đông Hà, Xã Kỳ 

Lâm, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh 

Hà Tĩnh.

Lê Thị Bình 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện Kỳ 

Anh

158 42-000851
2016/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC TRẠM Y 

TẾ XÃ KỲ THƢỢNG

Thôn Trung Tiến, Xã Kỳ 

Thƣợng, Huyện Kỳ Anh, 

Hà Tĩnh

Lê Thị Thu 

Thủy
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Kỳ 

Anh

159 42-001019
1121/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC GIÁP 

QUÝ - CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC KỲ ANH

Thôn Quảng Ích, xã Kỳ 

Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh 

Hà Tĩnh

Võ Thị Phƣơng 

Quý
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Kỳ 

Anh

160 42-000749
1166/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC NA 

QUANG - CHI NHÁNH 

DƢỢC KỲ ANH

Thôn Mỹ Lợi, xã Kỳ Sơn, 

huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà 

Tĩnh

Nguyễn Thị Ni 

Na
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Kỳ 

Anh
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161 42-000593
1285/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC 

NGUYỄN THỊ TRANG- 

CHI DƢỢC KỲ ANH

Tổ dân phố Hoành Nam, 

phƣờng Kỳ Liên, Thị xã Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Thị 

Trang
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Kỳ 

Anh

162 42-000895
2121/ĐKKDD-

HT

Quầy thuốc Hải Hằng – 

Công ty cổ phần dƣợc Kỳ 

Anh

Thôn Quảng Ích, xã Kỳ 

Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh 

Hà Tĩnh

Hoàng Văn Hải 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện Kỳ 

Anh

163 42-000847
2021/ĐKKDD-

HT

Quầy thuốc Trạm Y tế xã 

Kỳ Văn

Thôn mỹ liên, xã Kỳ văn, 

Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Nguyễn Thị 

Thu Hằng
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Kỳ 

Anh

164 42-000853
2015/ĐKKDD-

HT

Quầy thuốc Trạm Y tế xã 

Lâm Hợp

Thôn Hải Hà, Xã Lâm Hợp, 

Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Nguyễn Thị 

Hiền
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Kỳ 

Anh

165 42-001020
1397/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC CAO THỊ 

YÊN - CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC KỲ ANH

Thôn Kim Tiến, Xã Kỳ Bắc, 

huyện Kỳ Anh, tinh Hà 

Tĩnh

Cao Thị Yên 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện Kỳ 

Anh

166 42-000700
956/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC VÕ THỊ 

MẾN - CHI NHÁNH 

DƢỢC KỲ ANH

Thôn Tân Khê, xã Kỳ 

Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh 

Hà Tĩnh

Võ Thị Mến 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện Kỳ 

Anh

167 42-001035 Chờ thẩm định
NHÀ THUỐC LOAN 

ÁNH

Chợ thị xã Kỳ Anh, phƣờng 

Hƣng Trí, thị xã Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh

Lƣu Tiến Mạnh 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện Kỳ 

Anh

168 42-000972
1399/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC DŨNG 

THƢƠNG - CÔNG TY 

CỔ PHẦN DƢỢC KỲ 

ANH

Thôn Hợp Tiến, xã Kỳ Bắc, 

huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà 

Tĩnh

Nguyễn Thị 

Huyền Thƣơng
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Kỳ 

Anh

169 42-000852
2019/ĐKKDD-

HT

Quầy thuốc Trạm Y tế xã 

Kỳ Sơn

Thôn Mỹ Lợi, Xã Kỳ Sơn, 

Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Nguyễn Thị 

Thu Thủy
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Kỳ 

Anh
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170 42-000951
2106/ĐKKDD-

HT

NHÀ THUỐC TIẾN 

LĨNH

Số nhà 83, đƣờng Lê Đại 

Hành, phƣờng Hƣng Trí, thị 

xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Huy 

Hiệp
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Kỳ 

Anh

171 42-000835
2030/ĐKKDD-

HT

Quầy thuốc Thúy Hạnh – 

Công ty TNHH Thành Sen

Thôn Trƣờng Thanh, xã Kỳ 

Thƣ, huyền Kỳ Anh, tỉnh 

Hà Tĩnh

Hồ Thị Hạnh 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện Kỳ 

Anh

172 42-000658
1279/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC VIỆT 

NHẬT - CHI NHÁNH 

DƢỢC KỲ ANH

Thôn Hợp Tiến, xã Kỳ Bắc, 

huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà 

Tĩnh

Trịnh Thị Nhật 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện Kỳ 

Anh

173 42-000753
1300/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC DƢƠNG 

THỊ HOA- CHI NHÁNH 

DƢỢC KỲ ANH

Xóm Phú Thƣợng, xã Kỳ 

Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh 

Hà Tĩnh

Dƣơng Thị 

Hoa
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Kỳ 

Anh

174 42-000980
997/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC HỒNG 

LÚA - CHI NHÁNH 

DƢỢC KỲ ANH

Xóm 2 Sơn Trung, xã Kỳ 

Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh 

Hà Tĩnh

Nguyễn Thị 

Hồng Lúa
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Kỳ 

Anh

175 42-001018
1396/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC HOÀNG 

THỊ SAN - CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC KỲ ANH

Chợ voi, xã Kỳ Bắc,huyện 

Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Hoàng Thị San 0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Kỳ 

Anh

176 42-000965
1167/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC ĐOÀN 

THỊ THỦY - CHI 

NHÁNH DƢỢC KỲ ANH

Xóm 1, Tân Phúc Thành, xã 

Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, Hà 

Tĩnh

Đoàn Thị Thủy 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện Kỳ 

Anh

176 VII. Địa bàn Huyện Lộc Hà có 18 cơ sở

177 42-000093
1245/HT-

ĐKKDD

TỦ THUỐC TRẠM Y TẾ 

XÃ THỊNH LỘC

Thôn Hồng Thịnh, xã Thịnh 

Lộc, huyện Lộc Hà

Hoàng Thị 

Thanh
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Lộc 

Hà

178 42-000617
1175/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC KIM 

XUYẾN CHI NHÁNH 

DƢỢC LỘC HÀ

Xóm Phú Mậu, xã Thạch 

Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh

Trần Thị Kim 

Xuyến
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Lộc 

Hà
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179 42-000653
1684/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC NGHĨA 

OANH

xóm Giang Hà, xã Thạch 

Kim, huyện Lộc Hà, Hà 

Tĩnh

Phạm Thị 

Oanh
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Lộc 

Hà

180 42-000613
1051/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC THÁI 

HƢƠNG - CHI NHÁNH 

DƢỢC LỘC HÀ

Chợ Hôm Trang, xã Thạch 

Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh

Nguyễn Hồng 

Thái
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Lộc 

Hà

181 42-000616
1050/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC HỒNG 

NHUNG - CHI NHÁNH 

DƢỢC LỘC HÀ

Chợ An Lộc, xã An Lộc, 

huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Trần Thị Hồng 

Nhung
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Lộc 

Hà

182 42-000618
1607/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC HÀ DIỆU- 

CHI NHÁNH DƢỢC 

LỘC HÀ

Thôn Liên Tâm, xã Thạch 

Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh

Nguyễn Thị Hà 

Diệu
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Lộc 

Hà

183 42-000654
299/HT-

ĐKKDD

QUẦY THUỐC SỐ 5 - 

CHI NHÁNH DƢỢC 

LỘC HÀ

Xóm Phú Nghĩa, xã Thạch 

Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh

Trần Thị 

Thanh
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Lộc 

Hà

184 42-000769
1606/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC LÝ HUY- 

CHI NHÁNH DƢỢC 

LỘC HÀ

Xóm Hợp Tiến, xã Mai 

Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh

Nguyễn Thị Lý 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện Lộc 

Hà

185 42-001026 Chờ thẩm định
QUẦY THUỐC TRẦN 

THỊ QUÝ

Chợ Eo, xã Ích Hậu, huyện 

Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Trần Thị Quý 0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Lộc 

Hà

186 42-001054
2152/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC TRẦN 

THỊ THU – CÔNG TY 

TNHH THÀNH SEN

Thôn Trung Nghĩa, thị trấn 

Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh

Trần Thị Thu 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện Lộc 

Hà

187 42-001034
1649/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC THỦY 

BẮC

Thôn 2, xã Bình Lộc, huyện 

Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Thị 

Bắc
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Lộc 

Hà

188 42-000505
1755/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC HƢƠNG 

LAM - CÔNG TY TNHH 

LIÊN HOA

Thị tứ Thạch Châu - huyện 

Lộc Hà - tỉnh Hà Tĩnh
Phan Thị Minh 0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Lộc 

Hà
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189 42-000767
1794/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC HOÀNG 

TRANG - CHI NHÁNH 

DƢỢC LỘC HÀ

Xóm Thanh Tân, xã Thạch 

Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh

Nguyễn Thị 

Mỹ
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Lộc 

Hà

190 42-000615
1046/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC PHẠM 

THỊ PHÚC - CHI 

NHÁNH DƢỢC LỘC HÀ

Thôn Hữu Ninh, xã Thạch 

Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh

Phan Thị Phúc 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện Lộc 

Hà

191 42-000619
1605/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC MAI 

TRANG- CHI NHÁNH 

DƢỢC LỘC HÀ

Thị Tứ, xã Thạch Châu, 

huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Ngọc 

Mai Trang
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Lộc 

Hà

192 42-000089
1244/HT-

ĐKKDD

TỦ THUỐC TRẠM Y TẾ 

XÃ THẠCH BẰNG

Thôn Phú Nghĩa, xã Thạch 

Bằng, huyện Lộc Hà

Phan Thị 

Nhuần
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Lộc 

Hà

193 42-000092
1243/HT-

ĐKKDD

TỦ THUỐC TRẠM Y TẾ 

XÃ THẠCH MỸ

Thôn Hữu Ninh, xã Thạch 

Mỹ, huyện Lộc Hà
Ngô Thị Bình 0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Lộc 

Hà

194 42-000627
1794/DDKKD

DD-HT

QUẦY THUỐC HOÀNG 

TRANG

Thôn Thanh Tân, xã Thạch 

Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh

Nguyễn Thị 

Mỹ
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Lộc 

Hà

194 VIII. Địa bàn Huyện Nghi Xuân có 25 cơ sở

195 42-000251
1407/HT-

ĐKKDD

QUẦY THUỐC CƢỜNG 

THƢƠNG - CÔNG TY 

TNHH THÀNH SEN

Thôn 8, xã Xuân Hồng, 

huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh

Nguyễn Thị 

Thƣơng
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Nghi Xuân

196 42-000459
1482/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC SỐ 35- 

CHI NHÁNH DƢỢC 

NGHI XUÂN

Chợ Cƣờng Gián, xã Cƣơng 

Gián, huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh

Chu Thị Thảo 

Cầm
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Nghi Xuân

197 42-000723
1152/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC PHAN 

LÊ- CHI NHÁNH DƢỢC 

NGHI XUÂN

Thôn An Tiến, xã Xuân 

Giang, huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh

Phan Thị Lê 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện 

Nghi Xuân
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198 42-000815
1516/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC SỐ 6 - 

CHI NHÁNH DƢỢC 

NGHI XUÂN

Chợ Cổ Đạm - Xã Cổ Đạm - 

Huyện Nghi Xuân - Hà 

Tĩnh

Nguyễn Thị 

Trà Giang
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Nghi Xuân

199 42-000508
1265/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC HOA 

TUẤN - CÔNG TY 

TNHH THÀNH SEN

Ngã ba Xuân Liên, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Hoàng Thị Kim 

Hoa
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Nghi Xuân

200 42-000721
1439/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC SỐ 11-

CHI NHÁNH DƢƠC 

NGHI XUÂN

Chợ Xuân An- TT Xuân An 

- Nghi Xuân - Hà Tĩnh
Thân Thị Bé 0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Nghi Xuân

201 42-000722
1437/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC SỐ 16-

CHI NHÁNH DƢƠC 

NGHI XUÂN

Ngã Tƣ Xuân Yên-Xuân 

Yên-Nghi Xuân-Hà Tĩnh

Hoàng Thị 

Hồng
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Nghi Xuân

202 42-000456
1158/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC HIỀN 

HẢO- CHI NHÁNH 

DƢỢC NGHI XUÂN

Thôn Trung Sơn, xã Cƣờng 

Gián, huyện Nghi Xuân

Nguyễn Thị 

Hảo
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Nghi Xuân

203 42-000833
2009/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC BẢO 

NGỌC

Thôn Kỳ Đông, xã Cổ Đạm, 

huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh

Phạm Thị Ngân 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện 

Nghi Xuân

204 42-001052
2150/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC HẢI 

ĐĂNG

Thôn Hội Thủy, xã Xuân 

Hội, huyện Nghi Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh

Mai Lê Thúc 

Anh
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Nghi Xuân

205 42-000885
1153/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC HẰNG 

CHUNG - CHI NHÁNH 

DƢỢC NGHI XUÂN

Khối 9, thị trấn Xuấn An, 

huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh

Ngô Thị Hằng 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện 

Nghi Xuân

206 42-000454
1157/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC LAI HÀ - 

CND NGHI XUÂN

Thôn Trung Sơn, xã Cƣờng 

Gián, huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh

Hoàng Thị 

Xuân Hà
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Nghi Xuân

207 42-000820
1477/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC SỐ 23-

CHI NHÁNH DƢƠC 

NGHI XUÂN

Chợ Cƣơng Gián - Xã 

Cƣờng Gián - Huyện Nghi 

Xuân - Hà Tĩnh

Nguyễn Thị 

Hoa
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Nghi Xuân
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208 42-000343
1660/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC 

NGUYỆT ÁNH- CÔNG 

TY TNHH THÀNH SEN

Thôn Trƣờng Lam, xã Xuân 

Hải, huyện Nghi Xuân, tỉnh 

Hà tĩnh

Trần Thị 

Nguyệt Ánh
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Nghi Xuân

209 42-000448
1434/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC PHAN 

THỊ HUỆ - CHI NHÁNH 

DƢỢC NGHI XUÂN

Thôn 5, xã Cổ Đạm, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Phan Thị Huệ 0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Nghi Xuân

210 42-000870
1150/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC HOÀI 

PHƢƠNG - CHI NHÁNH 

DƢỢC NGHI XUÂN

Khối 5, xã Xuân Đan, 

huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh

Đặng Thị Hoài 

Phƣơng
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Nghi Xuân

211 42-000725
1513/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC SỐ 4-CHI 

NHÁNH DƢƠC NGHI 

XUÂN

Khối 2, thị trấn Xuân An, 

huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh

Phạm Thị 

Hƣơng Sen
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Nghi Xuân

212 42-000726
1432/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC SỐ 5-CHI 

NHÁNH DƢƠC NGHI 

XUAN

Khối 2, thị trấn Xuân An, 

huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh

Phạm Thị 

Tuyết Mai
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Nghi Xuân

213 42-000816
1481/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC SỐ 30-

CHI NHÁNH DƢƠC 

NGHI XUÂN

Chợ Xuân Trƣờng - Xã 

Xuân Trƣờng - Huyện Nghi 

Xuân - Hà Tĩnh

Đoàn Thị Huệ 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện 

Nghi Xuân

214 42-000724
1151/ĐKKDD-

HT

Quầy thuốc Hoài Sơn- Chi 

nhánh dƣợc Nghi Xuân

Xóm 2, xã Xuân Phố, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Lê Thị Hoài 0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Nghi Xuân

215 42-000727
1153/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC HẰNG 

CHUNG- CHI NHÁNH 

DƢỢC NGHI XUÂN

Khối 9, thị trấn Xuân An, 

huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh

Ngô Thị Hằng 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện 

Nghi Xuân

216 42-000887
1152/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC PHAN 

LÊ- CHI NHÁNH DƢỢC 

NGHI XUÂN

Thôn An Tiên, xã Xuân 

Giang, huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh

Phan Thị Lê 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện 

Nghi Xuân
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217 42-000975
chuẩn bị thẩm 

định
Quầy thuốc Ngân Hà

Tổ dân phố 3, TT Tiên 

Điền, huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh

Đặng Thị Ngân 

Hà
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Nghi Xuân

218 42-000720
1154/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC DŨNG 

OANH- CHI NHÁNH 

DƢỢC NGHI XUÂN

Khối 8B, thị trấn Xuân An, 

huyện Nghi Xuân
Trần Thi Oanh 0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Nghi Xuân

219 42-000718
1514/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC SỐ 20 - 

CHI NHÁNH DƢỢC 

NGHI XUÂN

Chợ Cƣờng Gián, xã Cƣờng 

Gián, huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh

Phan Thị Tố 

Trinh
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Nghi Xuân

219 IX. Địa bàn Huyện Thạch Hà có 49 cơ sở

220 42-000171
1971/ĐKKDD-

HT

Quầy thuốc Trạm Y tế Lƣu 

Vĩnh Sơn

Xã Lƣu Vĩnh Sơn, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Thị 

Hòa
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Thạch Hà

221 42-000425
1586/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC LONG 

GIANG (THUỘC CÔNG 

TY TNHH THÀNH SEN)

Chợ Đồn, xã Thạch Điền, 

huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

tĩnh

Phan Thị 

Giang
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Thạch Hà

222 42-000169
1443/HT-

ĐKKDD

TỦ THUỐC TYT PHÙ 

VIỆT

Xóm Bùi Xá, xã Phù Việt, 

huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tỉnh

Đoàn Thị Minh 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện 

Thạch Hà

223 42-000255
1548/HT-

ĐKKDD

QUẦY THUỐC 

NGUYỄN THỊ TUYẾT - 

CÔNG TY TNHH 

THÀNH SEN

Chợ đồn - Xã Thạch Điền - 

H. Thạch Hà - Tĩnh Hà 

Tĩnh

Nguyễn Thị 

Tuyết
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Thạch Hà

224 42-000272
1417/ĐKKDD - 

HT

QUẦY THUỐC MAI THỊ 

KIM NHUNG - CÔNG 

TY TNHH THÀNH SEN

Xóm Nam Thƣợng, Xã 

Thạch Đài ,huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Mai Thị Kim 

NHung
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Thạch Hà

225 42-000488
1009/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC NGA 

THẮNG - CÔNG TY 

TNHH THÀNH SEN

thôn Đông Đài, Xã Thạch 

Đài , Huyện thạch Hà , Tĩnh 

Hà Tĩnh

Lê Thị Nga 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện 

Thạch Hà
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226 42-000178
1452/HT-

ĐKKDD

TỦ THUỐC TYT THẠCH 

LƢU

Xóm Lộc Ân , xã Thạch 

Lƣu, huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tỉnh

Phạm Thị 

Phƣơng
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Thạch Hà

227 42-000290
1234/ĐKKDD - 

HT

QUẦY THUỐC THẮM 

HIỆP - CÔNG TY TNHH 

THÀNH SEN

Chợ Mƣơng - Thạch Thanh - 

H.Thạch Hà - Tĩnh Hà Tĩnh
Đinh Thị Thắm 0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Thạch Hà

228 42-000679
205/HT-

ĐKKDD

QUẦY THUỐC CỦA 

CÔNG TY TNHH 

THÀNH SEN

Xóm 8, xã Thạch Thắng, 

huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh

Bùi Thị Mỹ 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện 

Thạch Hà

229 42-000730
323/HT-

ĐKKDD

QUẦY THUỐC THÀNH 

TUẤN - CÔNG TY 

TNHH DƢỢC PHẨM 

LIÊN HOA

Xã Việt Xuyên, huyện 

Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Trần Thị 

Thành
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Thạch Hà

230 42-000284
1239/HT-

ĐKKDD

QUẦY THUỐC KIM 

OANH - CÔNG TY 

TNHH THÀNH SEN

Xã Thạch Lâm - Huyện 

Thạch Hà - Tỉnh Hà Tĩnh
PhạmThi Oanh 0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Thạch Hà

231 42-000971
1920/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC TRẠM Y 

TẾ XÃ THẠCH XUÂN

Xã Thạch Xuân, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Dƣơng Thị 

Phƣợng
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Thạch Hà

232 42-000170
1444/HT-

ĐKKDD

TỦ THUỐC TYT THẠCH 

HƢƠNG

Xóm Hƣơng Mỹ, xã Thạch 

Hƣơng, huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tỉnh

Nguyễn Thị 

Thanh
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Thạch Hà

233 42-000175
1449/HT-

ĐKKDD

TỦ THUỐC TYT THẠCH 

HẢI

Xóm Đại Hải , xã Thạch 

Hải, huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tỉnh

Trần Thị Hòa 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện 

Thạch Hà

234 42-000172
1446/HT-

ĐKKDD

TỦ THUỐC TYT BẮC 

SƠN

Thôn Đồng Vĩnh, xã Bắc 

Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tỉnh

Trần Thị Tuyết 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện 

Thạch Hà
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235 42-000177
2059/ĐKKDD-

HT

TỦ THUỐC TYT THẠCH 

NGỌC

Xóm Mộc Hải, xã Thạch 

Ngọc, huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh

Trần Thị Tuyết 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện 

Thạch Hà

236 42-000528
1089/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC HÀ 

QUYÊN - CHI NHÁNH 

DƢỢC THẠCH HÀ

Xóm Tân Tiến, xã Thạch 

Hƣơng, huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh

Đỗ Thị Quyên 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện 

Thạch Hà

237 42-000176
1450/HT-

ĐKKDD

TỦ THUỐC TYT NAM 

HƢƠNG

Xóm Hòa Bình , xã Nam 

Hƣơng, huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tỉnh

Bùi Thị Hƣơng 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện 

Thạch Hà

238 42-000734
977/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC NGÔ THỊ 

DIỆP- CHI NHÁNH 

DƢỢC THẠCH HÀ

Xóm Song Hoành, xã 

Thạch Vĩnh, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Ngô Thị Diệp 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện 

Thạch Hà

239 42-000180
1454/HT-

ĐKKDD

TỦ THUỐC TYT THẠCH 

VĂN

XómTrung Văn , xã Thạch 

Văn, huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tỉnh

Dƣơng Thị Thu 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện 

Thạch Hà

240 42-000485
1240/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC THANH 

HẢI - CÔNG TY TNHH 

THÀNH SEN

Số 93 đƣờng Sông Cầu Cày, 

thị trấn Thạch Hà, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Thị 

Thanh Hải
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Thạch Hà

241 42-000580
284/HT-

ĐKKDD

QUẦY THUỐC SỐ 18- 

CHI NHÁNH DƢỢC 

THẠCH HÀ

Thôn Tân Phong - Xã 

Thạch Bàn - huyện Thạch 

Hà - tỉnh Hà Tĩnh

Trần Xuân 

Thủy
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Thạch Hà

242 42-000703
285/HT-

ĐKKDD

QUẦY THUỐC CAO THỊ 

THANH HOA

Xã Thạch Văn, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Cao Thị Thanh 

Hoa
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Thạch Hà
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243 42-001051
1054/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC SỐ 76 - 

CHI NHÁNH DƢỢC 

THẠCH HÀ

Xóm Hòa Hợp, xã Thạch 

Kênh, huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh

Vƣơng Thị 

Thƣờng
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Thạch Hà

244 42-000814
1948/ĐKKDD-

HT

Quầy thuốc Nguyễn Thị 

Thanh Hà - Công ty Cổ 

phần Dƣợc Hà Tĩnh

Thôn Trung Thành, xã 

Thạch Hƣơng, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Thị 

Thanh Hà
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Thạch Hà

245 42-000973
chuẩn bị thẩm 

định

QUẦY THUỐC HÙNG 

TÂM

Xã Thạch Sơn - Huyện 

Thạch Hà - Tỉnh Hà Tĩnh.

Nguyễn Mạnh 

Hùng
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Thạch Hà

246 42-000330
1720/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC HOÀN 

PHÚ - CÔNG TY TNHH 

THÀNH SEN

Thôn Hòa Hợp, xã Thạch 

Kênh, huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh

Trƣơng Thị 

Hoàn
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Thạch Hà

247 42-000636
chuẩn bị thẩm 

định mới

QUẦY THUỐC 

NGUYỄN THỊ THANH 

HÀ

Thôn Trung Thành, xã 

Thạch Hƣơng, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Thị 

Thanh Hà
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Thạch Hà

248 42-000351
1551/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC IDC 

PHARMACY

Thôn Yên Nghĩa, xã Thạch 

Lƣu, huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh

Nguyễn Thị 

Hoa
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Thạch Hà

249 42-000344
1734/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC NGA 

HÙNG

Số 152, đƣờng Sông Cày, 

Thị trấn Thạch Hà, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Thân Thị 

Quỳnh Nga
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Thạch Hà

250 42-000285
1311/ĐKKDD - 

HT

QUẦY THUỐC KIM 

LIÊN - CÔNG TY TNHH 

THÀNH SEN

Trung Lý Bắc, Xã Thạch 

Lạc, Huyện Thạch Hà, Tĩnh 

Hà Tĩnh

Dƣơng T.Kim 

Liên
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Thạch Hà

251 42-000331
1719/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC THANH 

BÌNH (THUỘC CÔNG 

TY TNHH THÀNH SEN)

Thôn Hòa Bình, xã Phù 

Việt, huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh

Nguyễn Thị 

Bình
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Thạch Hà



Page 30 PL2

STT Mã cơ sở SDKKD Tên cơ sở Địa chỉ Tên ngƣời đại 

diện

Số 

hóa 

đơn

Số 

phiếu 

nhập

Số 

phiếu 

xuất

Tỷ lệ Địa bàn 

huyện/thị 

xã/thành 

phố

252 42-000875
2025/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC TRẠM Y 

TẾ XÃ TÂN LÂM 

HƢƠNG

Xóm Đông Tân, xã Tân 

Lâm Hƣơng, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Thị 

Thanh
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Thạch Hà

253 42-000882
2024/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC TRẠM Y 

TẾ XÃ NAM ĐIỀN

Thôn Nam Lĩnh, xã Nam 

Điền, huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh

Bùi Thị Hƣơng 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện 

Thạch Hà

254 42-000869
1380/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC VÕ THỊ 

KHUYÊN- CN DƢỢC 

HUYỆN THẠCH HÀ

Xóm Bình Tiến, Xã Tân 

Lâm Hƣơng, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Võ Thị Khuyên 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện 

Thạch Hà

255 42-001036 Chờ thẩm định

QUẦY THUỐC HUỆ 

ANH - CHI NHÁNH 

DƢỢC THẠCH HÀ

Ki ốt A30, B30 Đƣờng 

Sông Cày, TT. Thạch Hà, 

H. Thạch Hà, T. Hà Tĩnh

NGUYỄN THỊ 

HUỆ
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Thạch Hà

256 42-000953
1127/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC HÙNG 

HÀ
Xóm Bàu Láng 0984070717 0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Thạch Hà

257 42-000935
1055/DKKDD-

HT

QUẦY THUỐC XUÁN 

DŨNG - CHI NHÁNH 

DƢỢC THẠCH HÀ

Xóm Giữa, xã Thạch Tiến, 

huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh

Phan Thị Xuân 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện 

Thạch Hà

258 42-000970
2002/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC TRẠM Y 

TẾ XÃ TƢỢNG SƠN

Thôn Phú Sơn, xã Tƣợng 

Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh

Hoàng Thị 

Hƣơng
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Thạch Hà

259 42-000174
1448/HT-

ĐKKDD

TỦ  THUỐC TYT NGỌC 

SƠN

Thôn Trung Tâm , xã Ngọc 

Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tỉnh

Hồ Thị Cẩm 

Nhung
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Thạch Hà

260 42-000590
1393/ĐKKDD-

HT

Quầy Thuốc Số 88 - CND 

Thạch Hà

Xóm Thắng Hoà, Thạch 

Tân, Thạch hà, hà Tĩnh
Võ Thị Hằng 0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Thạch Hà

261 42-000968
2092/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC TRẠM Y 

TẾ XÃ ĐỈNH BÀN

Thôn Bình Sơn, xã Đỉnh 

Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh

Lê Thị Xuân 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện 

Thạch Hà
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262 42-000992
2112/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC ĐINH 

THỊ NHÂN – CHI 

NHÁNH DƢỢC THẠCH 

HÀ

Xóm Tân Thanh, thôn 

Thạch Xuân, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Đinh Thị Nhân 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện 

Thạch Hà

263 42-000173
1447/HT-

ĐKKDD

TỦ THUỐC TYT THẠCH 

ĐIỀN

Thôn Nam Lĩnh , xã Thạch 

Điền, huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tỉnh

Nguyễn Thị 

Nhân
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Thạch Hà

264 42-000179
1453/HT-

ĐKKDD

TỦ THUỐC  TYT 

THẠCH TÂN

Xóm Đông Tân , xã Thạch 

Tân, huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tỉnh

Nguyễn Thị 

Nhật
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Thạch Hà

265 42-000909
2105/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC TRẠM Y 

TẾ XÃ THẠCH ĐÀI

Thôn Kỳ Phong, xã Thạch 

Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh

Chúc Thị Thu 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện 

Thạch Hà

266 42-000969
2001/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC TRẠM Y 

TẾ XÃ THẠCH THẮNG

xã Thạch Thắng, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Ngô Thị Lý 0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện 

Thạch Hà

267 42-000516
969/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC THIÊN 

ÂN - CÔNG TY TNHH 

THÀNH SEN

Thôn Đông Hà 2, xã Thạch 

Long, huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh

Nguyễn Thị Lý 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện 

Thạch Hà

268 42-000589
1221/ĐKKDD-

HT

Quầy Thuốc số 268-thuộc 

Chi Nhánh Dƣợc Thạch hà

Chợ Chùa, xã Thạch Lạc, 

huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh

Hồ Thị Tình 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Huyện 

Thạch Hà

268 X. Địa bàn Huyện Vũ Quang có 8 cơ sở

269 42-000967 Chờ thẩm định
QUẦY THUỐC TRẠM Y 

TẾ XÃ QUANG THỌ

Thôn 3, xã Quang Thọ, 

huyện Vũ Quang, tỉnh Hà 

Tĩnh

Nguyễn Xuân 

Linh
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Vũ 

Quang

270 42-000966 Chờ thẩm định
QUẦY THUỐC TRẠM Y 

TẾ XÃ ĐỨC GIANG

Xã Đức Giang, huyện Vũ 

Quang, tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Thị 

Phƣơng Thúy
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Vũ 

Quang

271 42-000982 Chờ thẩm định

QUẦY THUỐC TRẠM Y 

TẾ THỊ TRẤN VŨ 

QUANG

Thị trấn Vũ Quang, huyện 

Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

Trần Thị 

Nhung
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Vũ 

Quang
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272 42-000986 Chờ thẩm định
QUẦY THUỐC TRẠM Y 

TẾ XÃ THỌ ĐIỀN

xã Thọ Điền, huyện Vũ 

Quang, tỉnh Hà Tĩnh
Trần Thị Giang 0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Vũ 

Quang

273 42-001028
2134/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC TRẠM Y 

TẾ XÃ ÂN PHÚ

Thôn 4, xã Ân Phú, huyện 

Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

Phan Trƣờng 

Sơn
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Vũ 

Quang

274 42-000962 Chờ thẩm định
QUẦY THUỐC TRẠM Y 

TẾ XÃ HƢƠNG MINH

Xã Hƣơng Minh, huyện Vũ 

Quang, tỉnh Hà Tĩnh
Lê Thị Nhƣng 0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Vũ 

Quang

275 42-000811
1958/ĐKKDD-

HT

Quầy thuốc Nguyễn Thị 

Mỹ Thơ - Công ty Cổ phần 

dƣợc Hà Tĩnh

Thôn Hợp Bình, xã Hƣơng 

Minh, huyện Vũ Quang, 

tỉnh Hà Tĩnh

NGUYỄN THỊ 

MỸ THƠ
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Vũ 

Quang

276 42-000108 42108
Tủ Thuốc TYT Xã Sơn 

Thọ
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Huyện Vũ 

Quang

276 XI. Địa bàn Thành phố Hà Tĩnh có 32 cơ sở

277 42-000341
2110/ĐKKDD-

HT
Nhà thuốc Trần Thị Sâm

239 Đƣờng Nguyễn Biểu, 

phƣờng Nam Hà, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Trƣơng Thị 

Thanh Thanh
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Thành phố 

Hà Tĩnh

278 42-000257
1141/ĐKKDD - 

HT

QUẦY THUỐC HƢƠNG 

QUÝNH - CÔNG TY 

TNHH THÀNH SEN

Số 37 đƣờng Nguyễn Chí 

Thanh, phƣờng Tân Giang, 

thành phố Hà Tĩnh

Nguyễn Thị 

Xuân Hƣơng
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Thành phố 

Hà Tĩnh

279 42-000280
1846/ĐKKDD-

HT

NHÀ THUỐC THÀNH 

CÔNG

Số 153 đƣờng Nguyễn 

Công Trứ, phƣờng Bắc Hà, 

thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh

Lê Thị Thảo 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Thành phố 

Hà Tĩnh

280 42-000514
1318/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC TÂM 

ĐỨC - CÔNG TY TNHH 

THÀNH SEN

số 28, đƣờng 26/3 phƣờng 

Đại Nài, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Thị 

Kim Oanh
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Thành phố 

Hà Tĩnh

281 42-000799
1424/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC SỐ 17 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC HÀ TĨNH

Chợ Tỉnh, phƣờng Nam Hà, 

thành phố Hà Tĩnh, tĩnh Hà 

Tĩnh

Nguyễn Thị 

Nhơn
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Thành phố 

Hà Tĩnh
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282 42-000871
1878/ĐKKDD-

HT

NHÀ THUỐC THẮNG 

HƢƠNG

Số 149, đƣờng Nguyễn 

Công Trứ, phƣờng Bắc Hà 

,thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh

Đinh Thúy Vân 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Thành phố 

Hà Tĩnh

283 42-000333
897/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC NHẬT 

ANH (THUỘC CÔNG TY 

TNHH THÀNH SEN)

số 160 đƣờng Nguyễn Biểu, 

phƣờng Nam Hà, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Thị 

Lành
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Thành phố 

Hà Tĩnh

284 42-000366
1008/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC THANH 

TRUYỀN - CÔNG TY 

TNHH THÀNH SEN

Xóm Kinh nam, xã Thạch 

Hƣng, thành phố hà tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Thị 

Truyền
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Thành phố 

Hà Tĩnh

285 42-000347
1249/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC TRẦN 

THỊ HỒNG

Số 71 Lê Hồng Phong, 

phƣờng Thạch linh, thành 

phố Hà Tĩnh

Trần Thị Hồng 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Thành phố 

Hà Tĩnh

286 42-000952
913/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC MINH 

NGUYỆT CÔNG TY 

TNHH THÀNH SEN

Thôn Đoài Thịnh, xã Thạch 

Trung, thành phố Hà Tinh, 

tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Thị 

Nguyệt
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Thành phố 

Hà Tĩnh

287 42-001009
2070/Đ KKĐ-

HT

NHÀ THUỐC PHƢƠNG 

HỒNG

Số 17, đƣờng Quang Trung, 

tổ dân phố 3, phƣờng Nam 

Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Thị 

Vân Chung
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Thành phố 

Hà Tĩnh

288 42-001030 Chờ thẩm định
QUẦY THUỐC VÕ THỊ 

HOA

Số 347, đƣờng Mai Thúc 

Loan, xã Thạch Hƣng, 

thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh

Võ Thị Hoa 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Thành phố 

Hà Tĩnh

289 42-000920
2048/ĐKKDD-

HT

NHÀ THUỐC THÙY 

LINH THÚY TÌNH

Số quầy 21, 22 Chợ Thành 

phố Hà Tĩnh, phƣờng Nam 

Hà, thành Phố Hà Tĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

Đinh Toàn 

Thắng
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Thành phố 

Hà Tĩnh
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290 42-000247
1135/ĐKKDD - 

HT

QUẦY THUỐC BẢO 

KHÁNH - CÔNG TY 

TNHH THÀNH SEN

Xóm Hạ, xã Thạch Hạ, TP 

Hà Tĩnh, hà tĩnh

Nguyễn Thị 

Giao Linh
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Thành phố 

Hà Tĩnh

291 42-000702
1814/ĐKKDD-

HT

NHÀ THUỐC MINH 

THÀNH

Số 336 đƣờng Nguyễn 

Công Trứ, phƣờng Thạch 

Quý, thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh

Lê Hoa Trang 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Thành phố 

Hà Tĩnh

292 42-000128
1518/ĐKKDD 

– HT

NHÀ THUÔC HOÀNG 

ANH

Số 42, đƣờng Lê Hồng 

Phong, P. Thạch Linh, 

Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh.

Kim Thị Trang 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Thành phố 

Hà Tĩnh

293 42-001000
2011/ĐKKDD-

HT
NHÀ THUỐC SỐ 31

Số 31, đƣờng Hải Thƣợng 

Lãn Ông, Phƣờng Trần Phú, 

thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh

Ngô Đức Minh 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Thành phố 

Hà Tĩnh

294 42-000716
1844/ĐKKDD-

HT

NHÀ THUỐC TRUNG 

TÂM MSI

Số 01, ngõ 13 đƣờng 

Nguyễn Biễu, phƣờng Nam 

Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

Võ Thị Trâm 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Thành phố 

Hà Tĩnh

295 42-000936
2102/ĐKKDD-

HT
NHÀ THUỐC 159

159 đƣờng Nguyễn Công 

Trứ, phƣờng Bắc Hà, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Thế 

Trƣờng
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Thành phố 

Hà Tĩnh

296 42-001029
2033/ĐKKDD-

HT
NHÀ THUỐC ANH ĐÀO

Số quầy 852, 853, Cổng 

đình số 4, chợ Thành phố 

Hà Tĩnh, phƣờng Nam Hà, 

thành phố Hà Tĩnh

Phan Anh 

Dũng
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Thành phố 

Hà Tĩnh

297 42-000637
1813/ĐKKDD-

HT

NHÀ THUỐC THỦY 

VƢỢNG

Chợ Cầu Đông, phƣờng 

Thạch Linh, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Bùi Việt An 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Thành phố 

Hà Tĩnh
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298 42-000959
2012/ĐKKDD-

HT

NHÀ THUỐC BẢO ĐỨC 

NHƠN

Số 13, đƣờng Nguyễn 

Trung Thiên, phƣờng Tân 

Giang, thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh

Phan Thị Yến 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Thành phố 

Hà Tĩnh

299 42-000801
1848/ĐKKDD-

HT

NHÀ THUỐC KHÁNH 

DƢƠNG

Số 223 đƣờng Nguyễn 

Công Trú, phƣờng Nguyễn 

Du, thành phố Hà Tĩnh, tĩnh 

Hà Tĩnh

Võ Thị Thùy 

Dƣơng
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Thành phố 

Hà Tĩnh

300 42-000824
1970/ĐKKDD-

HT
NHÀ THUỐC TUẤN 38

Số nhà 147, đƣờng Hải 

Thƣợng Lãn Ông, phƣờng 

Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

Nguyễn Đức 

Chung
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Thành phố 

Hà Tĩnh

301 42-000831
1993/ĐKKDD-

HT

NHÀ THUỐC DUNG 

DUNG

Số 323 Đƣờng Huy Cận, 

Phƣờng Nguyễn Du, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Anh 

Tuấn
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Thành phố 

Hà Tĩnh

302 42-000167
1319/ĐKKDD-

HT
Nhà Thuốc Hoài Trung

Số 95 Đƣờng Nguyễn Chí 

Thanh Thành phố Hà Tĩnh

Trần Văn 

Trung
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Thành phố 

Hà Tĩnh

303 42-000645
1841/ĐKKDD-

HT

NHÀ THUỐC HỒNG 

NGỌC

Số 45 đƣờng Hải Thƣợng 

Lãn Ông, P.Trần Phú, 

TP.Hà Tĩnh

Phan Văn 

Hoàn
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Thành phố 

Hà Tĩnh

304 42-000735
1058/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC SỐ 80 - 

CHI NHÁNH DƢỢC 

THÀNH PHỐ

Chợ Cầu Phủ, phƣờng Đại 

Nài, thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Thị 

Luyến
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Thành phố 

Hà Tĩnh

305 42-000939
1274/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC TRẦN 

THỊ YẾN -CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC HÀ TĨNH

Chợ Mới, xã Thạch Trung, 

thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh

Trần Thị Yến 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Thành phố 

Hà Tĩnh

306 42-001024
2035/ĐKKDD-

HT

NHÀ THUỐC LÊ THỊ 

THANH

Số quầy 43. chợ Thành phố 

Hà Tĩnh, phƣờng Nam Hà, 

thành phố Hà Tĩnh

Nguyễn Đình 

Thái
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Thành phố 

Hà Tĩnh
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307 42-000681
990/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC VÕ ANH 

THẮNG

Số 149 Đƣờng Nguyễn 

Công Trứ, Phƣờng Bắc Hà, 

TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Võ Anh Thắng 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Thành phố 

Hà Tĩnh

308 42-000236
1737/ĐKKDD-

HT

NHÀ THUỐC PHƢƠNG 

DUNG

Số 116 đƣờng Hải Thƣợng 

Lãn Ông, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Nguyễn Xuân 

Bách
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Thành phố 

Hà Tĩnh

308 XII. Địa bàn Thị xã Hồng Lĩnh có 17 cơ sở

309 42-000500
1324/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC BÙI THỊ 

ĐIỂM- CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC HÀ TĨNH

Khối 3, phƣờng Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh

Bùi Thị Điểm 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Thị xã 

Hồng Lĩnh

310 42-000503
1095/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC SỐ 28 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC HÀ TĨNH

Khối 7, phƣờng Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh

Bùi Thị 

Phƣợng
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Thị xã 

Hồng Lĩnh

311 42-000584
1092/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC SỐ 25- 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC HÀ TĨNH

Chợ Hồng Sơn, phƣờng 

Đức Thuận, thị xã Hồng 

Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Lê Hoài 

Phƣơng
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Thị xã 

Hồng Lĩnh

312 42-000502
1797/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC PHẠM 

THỊ THAO - CÔNG TY 

CỔ PHẦN DƢỢC HÀ 

TĨNH

Thôn Hồng Lam, xã Thuận 

Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

Phạm Thị Thao 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Thị xã 

Hồng Lĩnh

313 42-000631
1410/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC SỐ 22 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC HÀ TĨNH

Số 59 đƣờng 3/2, khối 9, 

phƣờng Bắc Hồng, thị xã 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Trần Thị Thủy 

Ngân
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Thị xã 

Hồng Lĩnh

314 42-000493
1036/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC TUYẾT 

DIỆU - CÔNG TY TNHH 

THÀNH SEN

Thôn Hồng Lam,xã Thuận 

Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

Trần Thị Tuyết 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Thị xã 

Hồng Lĩnh
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315 42-000458
1383/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC DIỆU 

KHUÊ- CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC HÀ TĨNH

Trung tâm thƣơng mại thị 

xã Hồng Lĩnh, phƣờng Nam 

Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh

Đồng Thị Diệu 

Khuê
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Thị xã 

Hồng Lĩnh

316 42-000449
1661/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC NGÔ THỊ 

HƢƠNGC - CÔNG TY 

CPD HÀ TĨNH

Số 572 đƣờng Nguyễn Ái 

Quốc, Phƣờng Trung 

Lƣơng, Thị Xã Hồng Lĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh.

Ngô Thị 

Hƣơng
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Thị xã 

Hồng Lĩnh

317 42-000444
1242/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC SỐ 20 - 

CÔNG TY CP DƢỢC HÀ 

TĨNH

Phƣờng Đức Thuận, thị xã 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Thị 

Thu Thanh
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Thị xã 

Hồng Lĩnh

318 42-000457
1382/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC THANH 

CẢNH- CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC HÀ TĨNH

Trung tâm thƣơng mại thị 

xã Hồng Lĩnh, phƣờng Nam 

Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Thị 

Thanh Cảnh
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Thị xã 

Hồng Lĩnh

319 42-000997
2071/ĐKKDD-

HT

NHÀ THUỐC PHƢƠNG 

CƢỜNG

Số 142, Tổ dân phố 8, 

Phƣờng Bắc Hồng, thị xã 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Viết 

Liên
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Thị xã 

Hồng Lĩnh

320 42-000412
1094/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC SỐ 23 -

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC HÀ TĨNH

Chợ Hồng Sơn, phƣờng 

Đức Thuận, thị xã Hồng 

Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Phan Thị Nhật 

Linh
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Thị xã 

Hồng Lĩnh

321 42-001053
2156/ĐKKDD-

HT

NHÀ THUỐC THÚY 

HẰNG

Số nhà 181 đƣờng Trần 

Phú, tổ dân phố 8, phƣờng 

Bắc Hồng, Thị xã Hồng 

Lĩnh, Hà Tĩnh

Nguyễn Văn 

Học
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Thị xã 

Hồng Lĩnh

322 42-000337
1570/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC TÚ 

OANH - CÔNG TY 

TNHH THÀNH SEN

số 319 đƣờng Trần Phú, 

phƣờng Đức Thuận, thị xã 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Hoàng Thị Tú 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Thị xã 

Hồng Lĩnh
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323 42-000530
2068/ĐKKDD-

HT
Nhà thuốc Kim Phƣợng

Ki ốt số 09 – Dãy 1, chợ 

Hồng Sơn La Giang, tổ dân 

phố Thuận Hồng, phƣờng 

Đức Thuận, thị xã Hồng 

Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Phan Thị Minh 

Huệ
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Thị xã 

Hồng Lĩnh

324 42-000998
2065/ĐKKDD-

HT

NHÀ THUỐC BIÊN 

CẢNH- CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC HÀ TĨNH

Số nhà 196 đƣờng Nguyễn 

Ái Quốc, Tổ 2, phƣờng Bắc 

Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, 

Hà Tĩnh

Thái Thị Anh 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Thị xã 

Hồng Lĩnh

325 42-001027
2155/ĐKKDD-

HT

NHÀ THUỐC HẰNG 

NGA

Kiot số 133, trung tâm 

thƣơng mại siêu thị tổng 

hợp thị xã Hồng Lĩnh, tổ 

dân phố 8, phƣờng Bắc 

Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh

Trần Thị Trà 

Giang
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Thị xã 

Hồng Lĩnh

325 XIII. Địa bàn Thị xã Kỳ Anh có 7 cơ sở

326 42-000021
1356/ĐKKDD-

HT

NHÀ THUỐC HỒNG 

SOA

Thôn Đồ Gỗ, phƣờng Kỳ 

Thịnh, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh 

Hà Tĩnh

Trần Thị Soa 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Thị xã Kỳ 

Anh

327 42-000647
1819/ĐKKDD-

HT

NHÀ THUỐC THỌ VINH 

- PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA THỌ VINH

Số nhà 483 - Tổ dân phố 

Hƣng Hòa - Phƣờng Hƣng 

Trí - thị xẫ Kỳ Anh -  tỉnh 

Hà Tĩnh

Võ Thị Thúy  

Ngân
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Thị xã Kỳ 

Anh

328 42-000597
1854/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC VÕ THỊ 

LƢU

Thôn Nam Hà, xã Kỳ Hà, 

huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà 

Tĩnh

Võ Thị Lƣu 0 0 0
Chƣa kết 

nối

Thị xã Kỳ 

Anh

329 42-000715
1858/ĐKKDD-

HT

NHÀ THUỐC MINH 

KHANG

Tổ dân phố Liên Phú, 

phƣờng Kỳ Liên, thị xã Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Phan Thị 

Thanh
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Thị xã Kỳ 

Anh
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330 42-000717
1294/ĐKDD-

HT

QUẦY THUỐC SỐ 02 

(THUỘC CHI NHÁNH 

DƢỢC KỲ ANH)

tổ dân phố 2, phƣờng Sông 

Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà 

Tính

Đỗ Thị Tuyết 

Nhung
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Thị xã Kỳ 

Anh

331 42-000657
171/HT-

ĐKKDD

QUẦY THUỐC 

NGUYỄN THỊ HƢƠNG - 

CN DƢỢC KỲ ANH

Tỏ dân phố Thành Nam, 

phƣờng Kỳ Liên, thị xã Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Thị 

Hƣơng
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Thị xã Kỳ 

Anh

332 42-000504
1294/ĐKKDD-

HT

QUẦY THUỐC 02 - CHI 

DƢỢC KỲ ANH

Tổ dân phố 2, phƣờng Sông 

Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà 

Tĩnh

Đỗ Thị Tuyết 

Nhung
0 0 0

Chƣa kết 

nối

Thị xã Kỳ 

Anh

Tổng 332 cơ sở
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